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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 
––––––––––––––– 

Bản án số: 07/2023/HSST-

GĐ&NCTN 

Ngày 26/04/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Tuyết Mai. 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Minh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Kỹ - Cán bộ hưu trí 

Ông Đinh Văn Luận - Cán bộ hưu trí 

Ông Phạm Kiên C - Phó trưởng ban tổ chức Đảng uỷ khối 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Sự - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Ngô Thị Hảo - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2023/TLST-HSNCTN 

ngày 22 tháng 03 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

09/2023/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 04 năm 2023 đối với các bị cáo:   

1. Bùi Thiên L, sinh ngày 24/5/2008; HKTT: Thôn Y, xã Lộc Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;Dân tộc: Mường; Học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Học 

sinh; Bố đẻ: Bùi Văn A, sinh năm 1984; Mẹ đẻ: Trương Thị B, sinh năm 1986; Tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2022 đến nay tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 

2. Lê Anh Q, sinh ngày 14/3/2008; HKTT: Làng X, xã Lộc Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;Dân tộc: Mường; Học vấn: Lớp 5/12; Nghề nghiệp: 

Không; Bố đẻ: Lê Văn C, sinh năm 1984; Mẹ đẻ: Bùi Thị D, sinh năm 1984; Tiền 

án, tiền sự: Không;  Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2022 đến nay tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 

3. Phạm Thúc H, sinh ngày 05/3/2006; HKTT: Thôn M, xã Ngọc Liên, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Mường; Học vấn: Lớp 5/12; Nghề nghiệp: 

Không; Bố đẻ: Phạm Thúc E, sinh năm 1975; Mẹ đẻ: Phạm Thị F, sinh năm 1982; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2022 đến nay 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 
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4. Bùi Ngọc C, sinh ngày 23/11/2006; HKTT: Làng Z, xã Đồng Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Mường; Học vấn: Lớp 11/12; Nghề nghiệp: 

Không; Bố đẻ: Bùi Ngọc G, sinh năm 1985; Mẹ đẻ: Phạm Thị I, sinh năm 1985; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2022 đến nay 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo L: Bà Hà Thị N, sinh năm 1962;  Địa chỉ: 

Thôn Y, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Q: Bà Bùi Thị O, sinh năm 1984. Địa chỉ: 

Làng X, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo H: Ông Phạm Thúc P, sinh năm 1975. Địa 

chỉ: Thôn M, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt; 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo C: Bà Phạm Thị Q, sinh năm 1985. Địa 

chỉ: Làng Z, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Có mặt; 

Người bào chữa cho bị cáo L và bị cáo Q: Bà Đặng Thị R – Trợ giúp viên pháp 

lý- Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 

Người bào chữa cho bị cáo H và bị cáo C: Bà Nguyễn Thị S – Trợ giúp viên 

pháp lý- Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Có mặt; 

Người bị hại:  Bà Đoàn Thị Ln, sinh năm 1968; Địa chỉ: Tân Thành, Quy 

Mông, Trấn Yên, Yên Bái. Có mặt; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (đều vắng mặt)  

1. Anh Bùi Quang Th, sinh năm 1992; Địa chỉ: Khu 5, xã Sơn Vi, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ.  

2. Cháu Hoàng Chung Đ, sinh ngày 18/10/2008; Địa chỉ: Thôn Đồi Đơ, xã 

Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.  

Người đại diện hợp pháp cho cháu Đ: Chị Phạm Thị Hg, sinh năm 1993- Bí 

thư đoàn xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.  

4. Cháu Bùi Nguyễn Tùng Dg, sinh ngày 25/4/2009; Địa chỉ: Thôn Lộc Tiến, 

xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Dg: Chị Bùi Thị U sinh năm 1990- Bí thư 

đoàn xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lê Anh Q, sinh ngày 14/3/2008, HKTT: Thôn X, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Thiên L, sinh ngày 24/5/2008; Bùi Nguyễn Tùng Dg, sinh 

ngày 25/4/2009, cùng có HKTT: Thôn Y, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; Phạm 

Thúc H, sinh ngày 05/3/2006, HKTT: Thôn M, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc; Bùi 

Ngọc C, sinh ngày 23/11/2006, HKTT: Làng Z, xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc và 
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Hoàng Chung Đ, sinh ngày 15/10/2008, HKTT: Thôn ĐĐ, xã Đồng Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc có quen biết và chơi với nhau.  

Đầu tháng 10/2022, Q, L, H, C, Dg và Đ rủ nhau đến Bắc Ninh tìm việc làm. 

Khoảng 23h ngày 07/10/2022, Q, L, H, C, Dg và Đ đến nhà nghỉ Phúc Thành 2 ở 

thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do anh Khương Tiến 

Dn sinh năm 1983 làm chủ thuê nghỉ trọ qua đêm. Tại đây, ban đầu bà Đoàn Thị 

Ln, sinh năm 1968, HKTT: Thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái (là quản lý nhà nghỉ Phúc Thành 2) sắp xếp cho Q, L, H, C, Dg và Đ thuê 

phòng 201 nghỉ qua đêm với giá 250.000đ/1 ngày đêm, sau đó bà Ln cho nhóm của 

Q thuê phòng 206 với giá 1.100.000đ/1 tháng để cả nhóm có thời gian xin làm công 

nhân. 

Khoảng 4h ngày 09/10/2022, tại phòng 206 của nhà nghỉ, Q bàn bạc với L, 

Dg và Đ xuống tầng 1 của nhà nghỉ đánh bà Đoàn Thị Ln để cướp xe mô tô của 

khách ở nhà nghỉ. H và C sợ nên không tham gia vào việc đánh bà Ln. Theo phân 

công ban đầu của Q: L sẽ dùng khăn tắm bịt mặt bà Ln, Dg và Đ giữ chân, tay bà 

Ln, còn Q dùng chiếc gậy rút 3 khúc dài 64,5cm, chuôi bọc cao su màu đen dài 

23cm, đường kính 2,7cm, 02 khúc kim loại sau khi rút ra thấy có nhiều màu sắc 

đường kính nhỏ nhất của gậy là 1,5cm (do Đ mang từ quê ra) đánh bà Ln để cướp 

tài sản.  

Tuy nhiên, trên đường đi từ tầng 2 xuống, do sợ nên Q đưa chiếc gậy rút 3 

khúc cho L, còn Q cầm chiếc khăn tắm. Sau đó, tại khu vực quầy lễ tân, L đã dùng 

chiếc gậy rút 3 khúc đập liên tiếp 6 phát vào vùng đầu, vai, gáy và lưng của bà Ln, 

Dg dùng chiếc đế của ấm siêu tốc đập 01 phát trúng đầu làm bà Ln ngã xuống nền 

nhà ngất đi. Bà Ln không chết là do được cấp cứu và điều trị kịp thời nhưng bị tổn 

hại 2% sức khỏe. Sau khi L và Dg đánh bà Ln, Q lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Xiaomi Redmi 9C trị giá 1.000.000đ của bà Ln để trên mặt bàn quầy lễ tân. Đ lấy xe 

mô tô nhãn hiệu Wave α BKS 19S1-243.00 trị giá 10.000.000đ của anh Bùi Quang 

Th(là khách trọ tại nhà nghỉ). H và C từ tầng 2 xuống thấy L đang dùng gậy rút 3 

khúc đánh bà Ln, Đ đang dắt chiếc xe mô tô ra khỏi vị trí ban đầu, C và H đã bật 

công tắc mở cửa cuốn và dùng hai tay nâng cửa cuốn lên để cho Đ dắt xe máy ra 

ngoài. Sau đó Q, L, Dg, H, C và Đ rời khỏi nhà nghỉ, cướp được 01 xe mô tôWave α 

BKS 19S1-243.00 và 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C có tổng trị giá 

11.000.000đ. 

Chiếc gậy rút 03 khúc, C vứt ở gốc cây bạch đàn trong bãi tha ma thôn Đại Vi, 

xã Đại Đồng cách nhà nghỉ 900m. Chiếc điện thoại chiếm đoạt được của bà Ln, Q 

tắt nguồn rồi đưa cho L đút vào túi quần. Sau đó, Q, L, Đ, C, Dg, H trốn vào bụi cây 

trong khu công nghiệp VSIP và bị lực lượng công an bắt giữ. 

Sau khi bị đánh ngất, bà Ln tỉnh dậy và chạy bộ đến nhà anh Dn gọi cửa và 

được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế TP Từ Sơn đến ngày 21/10/2022 thì 

ra viện. 
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Quá trình điều tra thu giữ: 01 chiếc khăn màu xanh vị trí 3, 01 chiếc khăn 

màu trắng vị trí 4, 03 bát nhựa vị trí 6, 01 ấm siêu tốc và chân ấm nhãn hiệu Cook & 

Cook màu trắng hồng vị trí 9, 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave α vị trí 12, 01 chiếc gậy 

rút 3 khúc vị trí 13 được niêm phong theo quy định. 

- Tạm giữ của: Lê Anh Q (01 quần soóc bò màu ghi xám, 01 áo phông có văn 

hoa trắng), Bùi Ngọc C (01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh đen, 01 quần soóc bò 

màu xanh), Bùi Thiên L (01 áo phông cộc tay màu xanh, cổ áo màu trắng trước 

ngực có chữ "UFNASG" màu trắng, 01 quần bò dài màu đen, 01 điện thoại Xiaomi 

Redmi 9c màu xám đen), Phạm Thúc H (01 áo phông cộc tay màu đen, trước ngực 

có chữ GUCCI màu trắng đỏ; 01 quần bò dài màu đen. 

- Tạm giữ của anh Khương Tiến Dn (chủ nhà nghỉ Phúc Thành 2): 02 đoạn 

dữ liệu được trích xuất từ camera số 01 và camera số 15 tại nhà nghỉ Phúc Thành 2 

ngày 09/10/2022 (đoạn 1 có thời lượng 3 phút 33 giây và đoạn 2 có thời lượng 3 

phút 03 giây) được lưu trong đĩa DVD nhãn hiệu Verbatim. 

Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave α màu đen bạc 

BKS 19S1-243.00 các bị cáo chiếm đoạt là của anh Bùi Quang Th, sinh năm 1992, 

HKTT: Khu 5, xã Sơn Vi, huyện Lâm Th, tỉnh Phú Thọ - là khách đang thuê trọ tại 

phòng 301 nhà nghỉ Phúc Thành 2. 

*Tại bản kết luận giám định pháp y số 142/TgT ngày 31/10/2022 của Trung 

tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kết luận về thương tích của bà Ln:“…tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 1,74%, làm tròn 2%”. 

*Tại Kết luận định giá tài sản số 97/KL-ĐGTSTTHS ngày 25/10/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND huyện Tiên Du kết luận: 01 chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen-bạc, BKS 19S1-243.00, số máy: 

JA39E0171270, số khung: 3901HY171200, tài sản đã qua sử dụng, giá trị còn lại là: 

10.000.000đ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C, màu xám, tài 

sản đã qua sử dụng, giá trị còn lại là: 1.000.000đ. Tổng giá trị tài sản các bị cáo chiếm 

đoạt là 11.000.000đ. 

*Xử lý vật chứng: Ngày 01/11/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà Ln 01 

điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C và trả lại cho anh Th chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Wave α BKS 19S1-243.00. Bà Ln và anh Th không yêu cầu bồi thường. 

*Trách nhiệm dân sự: Tổng chi phí viện phí, thuốc men có giấy tờ hợp lệ của 

bà Ln là 5.581.804đ. Đến nay, gia đình Lê Anh Q, Phạm Thúc H, Bùi Thiên L và 

Bùi Nguyễn Tùng Dg mỗi gia đình đã bồi thường cho bà Ln 5.000.000đ (tổng là 

20.000.000đ). Gia đình Bùi Ngọc C và Hoàng Chung Đ mỗi gia đình đã bồi thường 

cho bà Ln 20.000.000đ (tổng là 40.000.000đ).  

Theo bà Ln: Tổng chi phí viện phí, điều trị của bà Ln là 70.000.000đ và yêu 

cầu các bị cáo phải bồi thường tổng cộng là 300.000.000đ, đồng thời xin giảm nhẹ 

hình phạt cho C và Đ.  
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Với nội dung trên, Cáo trạng số 31/CT-VKS-P2 ngày 20/3/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Bùi Thiên L và Lê Anh Q về tội: “Giết 

người" và “Cướp tài sản” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 

168 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phạm Thúc H và Bùi Ngọc C đã phạm tội "Cướp tài 

sản" quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

nêu và thừa nhận Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” 

là đúng đồng thời xin được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất. 

 Đại diện hợp pháp của các bị cáo L, Q, H, C trình bày: Do các cháu còn nhỏ 

tuổi, nhận thức pháp luật hạn chế, mong HĐXX xem xét cho cháu được hưởng 

khoan hồng của pháp luật, tuyên mức phạt nhẹ nhất để các cháu sớm trở về làm 

cuộc đời. 

Người bị hại là bà Ln trình bày: Tổng chi phí viện phí, điều trị của bà là 

70.000.000đ, bà yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng cộng 300.000.000đ, bà đề nghị 

xử lý các bị cáo theo quy định của pháp luật. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong phần luận tội đã phân 

tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; xem xét nhân thân, các tình 

tiết tăng nặng và giảm nhẹ hình sự của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: 

      - Áp dụng điểm g khoản 1 Điều 123; khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 3 Điều 57; Điều 55; Điều 101; Điều 102; Điều 

103 BLHS xử phạt L và Q mỗi bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù về tội "Giết người"; 12 

đến 18 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, phạt mỗi bị cáo từ 36 

đến 48 tháng tù, thời hạn tù tình từ ngày tạm giữ, tạm giam 09/10/2022. 

         - Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 101; Điều 102 (đối với C) BLHS xử phạt H 20 đến 24 tháng tù, C từ 12 đến 16 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 09/10/2022. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

         - Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 589 Bộ luật dân 

sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho bà Ln chi phí viện phí, thuốc men, tiền mất 

thu nhập trong 13 ngày nằm viện, tổn thất tinh thần, tiền phục hồi sức khỏe là 

60.000.000đ (xác nhận gia đình các bị cáo đã bồi thường đủ). 

- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:   

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc gậy rút 3 khúc, 01 chiếc khăn màu xanh, 01 chiếc 

khăn màu trắng, 03 bát nhựa, 01 ấm siêu tốc và chân ấm nhãn hiệu Cook & Cook 

màu trắng hồng; 01 quần soóc bò màu ghi xám, 01 áo phông có văn hoa trắng (thu 

của Q); 01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh đen, 01 quần soóc bò màu xanh (thu 

của C); 01 áo phông cộc tay màu xanh, cổ áo màu trắng trước ngực có chữ 

"UFNASG" màu trắng; 01 quần bò dài màu đen (thu của L); 01 áo phông cộc tay 
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màu đen, trước ngực có chữ GUCCI màu trắng đỏ, 01 quần bò dài màu đen (thu của 

H). 

Bà Đặng Thị Hg, Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo L và bị cáo Q 

trình bày: Cáo trạng truy tố hai bị cáo về tội: “Giết người" và “Cướp tài sản” quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự là đúng 

người, đúng tội. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, khi thực hiện hành vi phạm 

tội là người dưới 16 tuổi nên nhận thức, hiểu biết pháp luật và tâm sinh lý còn hạn 

chế. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo L và bị cáo Q được hưởng khoan 

hồng của pháp luật đối với người dưới 16 tuổi phạm tội, giúp bị cáo có cơ hội sửa 

chữa lỗi lầm, sớm trở lại cộng đồng.  

Bà Nguyễn Thị S, Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo H và bị cáo C 

trình bày: Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 1 

Điều 168 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Các bị cáo có nhân thân tốt, khi 

thực hiện hành vi phạm tội  bị cáo H (dưới 18 tuổi), bị cáo C (dưới 16 tuổi) chưa 

phát triển đầy đủ về thể chất nên nhận thức, hiểu biết pháp luật và tâm sinh lý còn 

hạn chế. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được mức án nhẹ nhất, giúp 

các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành công dân có 

ích cho xã hội. 

    Các bị cáo, người đại diện hợp pháp cho các bị cáo, người bị hại không có ý 

kiến tranh luận với  Đại diện Viện kiểm sát, khi nói lời sau cùng các bị cáo xin lỗi 

người bị hại và xin mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Thiên L, Lê Anh Q, Bùi Ngọc C, Phạm Thúc 

H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các 

bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định, vật 

chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ căn cứ để kết luận:  

Đêm ngày 08/10/2022, Lê Anh Q, Bùi Thiên L, Bùi Nguyễn Tùng Dg, Phạm 

Chung Đ, Phạm Thúc H, Bùi Ngọc C đến thuê phòng 206 nhà nghỉ Phúc Thành 2 ở 

thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 4h ngày 

09/10/2022, tại phòng 206 của nhà nghỉ, Q đã bàn bạc với L, Dg và Đ xuống tầng 1 

của nhà nghỉ đánh bà Đoàn Thị Ln (là quản lý nhà nghỉ) để cướp xe mô tô của 

khách ở nhà nghỉ. Tại khu vực quầy lễ tân, L dùng chiếc gậy rút 3 khúc đập liên tiếp 

6 phát vào vùng đầu, vai, gáy và lưng của bà Ln, Dg dùng chiếc đế của ấm siêu tốc 

đập 01 phát trúng đầu bà làm bà Ln bị ngã xuống nền nhà ngất đi, tổn hại 2% sức 

khỏe. Sau đó các bị cáo lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C trị giá 

1.000.000đ của bà Ln và xe mô tô nhãn hiệu Wave α BKS 19S1-243.00 trị giá 

10.000.000đ của anh Bùi Quang Th. C và H đã bật công tắc mở cửa cuốn và dùng 

hai tay nâng cửa cuốn lên để cho Đ dắt xe máy ra ngoài.  
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Hành vi của bị cáo Bùi Thiên L và Lê Anh Q đã phạm tội: “Giết người" quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 123 và tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 

168 Bộ luật Hình sự. Hành vi giúp sức của bị cáo Phạm Thúc H và Bùi Ngọc C đã 

phạm tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự như Cáo 

trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến 

tính mạng, sức khỏe và quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, 

đồng thời gây hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, cần xử lý 

thật nghiêm khắc theo pháp luật hình sự, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian đủ để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. 

[2]. Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo thì thấy:  

- Đây là vụ án đồng phạm giảm đơn, các bị cáo có sự bàn bạc thống nhất trước 

khi phạm tội, trong đó Q là kẻ chủ mưu phân công các bị cáo khác thực hiện tội 

phạm, còn L thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất nên vai trò của L và Q ngang 

nhau và cao hơn bị cáo H và C. 

Hành vi phạm tội của H và C là ngang nhau, cùng giúp sức cho L và Q trong 

việc chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do khi phạm tội H dưới 18 tuổi, C dưới 16 tuổi, 

gia đình bị cáo C tự nguyện bồi thường cho bị hại nhiều hơn bị cáo H nên khi quyết 

định hình phạt của H cần cao hơn C là phù hợp. 

Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, là người dân tộc thiểu số; 

khi thực hiện hành vi phạm tội đều là người dưới 16 tuổi (riêng H dưới 18 tuổi) nên 

hiểu biết pháp luật, nhận thức xã hội và tâm sinh lý còn nhiều hạn chế. Sau khi 

phạm tội, đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại. Vì vậy, các bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ: “Tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; Người phạm tội 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và là người dân tộc thiểu số” quy định tại điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, cần áp dụng những quy 

định đối với người chưa thành niên phạm tội để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 

bị cáo. 

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

       - Hình phạt bổ sung: Các bị cáo chưa có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

        [3]. Trách nhiệm dân sự: Bà Ln yêu cầu bồi thường 120.000.000đ cho 2% tổn 

hại sức khỏe. Căn cứ các hóa đơn thì chi phí của bà Ln có cơ sở và được tòa án chấp 

nhận bao gồm: Chi phí viện phí, thuốc men: 5.581.800đ; tiền mất thu nhập của bà 

Ln và người nuôi dưỡng: 2 người x 13 ngày x 250.000đ/người/ngày (tương đương 

7.500.000đ/tháng) = 6.500.000đ; phục hồi sức khỏe 4.700.000đ; tổn thất tinh thần 

29 tháng lương tối thiểu: 29 tháng x 1.490.000đ/tháng = 43.210.000đ; tổng số tiền 

phải bồi thường khoảng 60.000.000đ. 
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Quá trình điều tra gia đình các bị cáo và gia đình Bùi Nguyễn Tùng Dg, Phạm 

Chung Đ đã bồi thường cho bà Ln tổng là 60.000.000đ, tại phiên tòa các bị cáo, 

người giám hộ cho các bị cáo cũng đồng ý bồi thường cho bà Ln 60.000.000đ. Vì 

vậy, chấp nhận sự tự nguyện của gia đình các bị cáo. 

[4]. Vật chứng của vụ án: Ngày 01/11/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà 

Ln 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C và trả lại cho anh Th chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu Wave α BKS 19S1-243.00. Bà Ln và anh Th đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu bồi thường nên không đặt ra xem xét, giải quyết. 

Các vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội và không còn giá trị sử dụng 

cần tịch thu tiêu hủy, gồm: 01 chiếc gậy rút 3 khúc, 01 chiếc khăn màu xanh, 01 

chiếc khăn màu trắng, 03 bát nhựa, 01 ấm siêu tốc và chân ấm nhãn hiệu Cook & 

Cook màu trắng hồng; 01 quần soóc bò màu ghi xám, 01 áo phông có văn hoa trắng 

(thu của Q); 01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh đen, 01 quần soóc bò màu xanh 

(thu của C); 01 áo phông cộc tay màu xanh, cổ áo màu trắng trước ngực có chữ 

"UFNASG" màu trắng, 01 quần bò dài màu đen (thu của L); 01 áo phông cộc tay 

màu đen, trước ngực có chữ GUCCI màu trắng đỏ; 01 quần bò dài màu đen (thu của 

H). 

Liên quan trong vụ án có: Bùi Nguyễn Tùng Dg và Phạm Chung Đ là những 

người có hành vi tham gia đánh bà Ln rồi cướp tài sản. Tuy nhiên, tại thời điểm 

thực hiện hành vi phạm tội, Dg và Đ đều chưa đủ 14 tuổi (Dg 13 tuổi 5 tháng 14 

ngày, Đ 13 tuổi 11 tháng 24 ngày). Tại Quyết định số 02/2023/QĐ-TA ngày 

11/01/2023, Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã Quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Dg và Đ, thời hạn 24 tháng, tại 

Trường giáo dưỡng số 2, địa chỉ: Đội 7, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

là phù hợp.  

[5]. Án phí: Các bị cáo Bùi Thiên L, Lê Anh Q và Bùi Ngọc C chưa đủ 16 tuổi 

nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Bị cáo Phạm Thúc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

Gia đình các bị cáo đã bồi thường dân sự xong cho người bị hại nên miễn án phí 

dân sự sơ thẩm cho các bị cáo. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Bùi Thiên L, Lê Anh Q phạm tội: “Giết người” và 

“Cướp tài sản”. 

Tuyên bố các bị cáo: Phạm Thúc H, Bùi Ngọc C phạm tội: “Cướp tài sản”. 

2. Áp dụng điểm g khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 3 Điều 57; Điều 55; Điều 101; Điều 102; Điều 

103 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: Bùi Thiên L 30  tháng tù về tội “Giết người” và 18 tháng tù về tội 

“Cướp tài sản”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 48 

(Bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 09/10/2022. 

Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2023) để 

đảm bảo thi hành án. 

  3. Áp dụng điểm g khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 3 Điều 57; Điều 55; Điều 101; Điều 102; Điều 

103 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt:  Bị cáo Lê Anh Q 30  tháng tù về tội “Giết người” và 18 tháng tù về 

tội “Cướp tài sản”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 48 

(Bốn mươi tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 09/10/2022. 

Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2023) để 

đảm bảo thi hành án. 

4. Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 101Bộ luật hình sự. Xử phạt: Phạm Thúc H 18 (Mười tám) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 09/10/2022. Quyết định tạm giam bị cáo 45 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2023) để đảm bảo thi hành án. 

5. Áp dụng khoản 1 Điều 168; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 101; Điều 102 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bùi Ngọc C 12 (Mười hai) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 09/10/2023. Quyết định tạm giam bị 

cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2023) để đảm bảo thi hành án. 

 6. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 589 Bộ luật 

dân sự; buộc các bị cáo và gia đình phải bồi thường cho bà Ln là 60.000.000đ (Sáu 

mươi triệu đồng). Xác nhận các bên đã thi hành xong. 

7. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự:   

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc gậy rút 3 khúc, 01 chiếc khăn màu xanh, 01 chiếc 

khăn màu trắng, 03 bát nhựa, 01 ấm siêu tốc và chân ấm nhãn hiệu Cook & Cook 

màu trắng hồng; 01 quần soóc bò màu ghi xám, 01 áo phông có văn hoa trắng (thu 

của Q); 01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh đen, 01 quần soóc bò màu xanh (thu 

của C); 01 áo phông cộc tay màu xanh, cổ áo màu trắng trước ngực có chữ 

"UFNASG" màu trắng, 01 quần bò dài màu đen (thu của L); 01 áo phông cộc tay 

màu đen, trước ngực có chữ GUCCI màu trắng đỏ; 01 quần bò dài màu đen (thu của 

H). (Vật chứng có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 82/2023 

ngày 21/3/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh). 

8. Áp dụng Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Bùi Thiên L, Lê Anh Q, Bùi Ngọc C. 

Bị cáo Phạm Thúc H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, người đại diện hợp pháp và người bào chữa cho bị cáo, người bị hại có 

mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt bản án.  

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao;                                           

- VKSND Cấp cao; 
- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 
- CQCSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng ma tuý); 
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Bắc Ninh; 
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh; 
- Bị cáo;Luật sư; đương sự; 
- Lưu HS; Tòa HS. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

         Nguyễn Tuyết Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 


